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CÔNG TY HOA TIÊU TÂN CẢNG

KẾ HOẠCH DẪN TÀU 05/08/2025 (Thứ Ba)

LỊCH THỦY TRIỀU
Mực nước Vũng Tàu Cát Lái Dòng chảy

1.1 16:02 19:45
2.8 00:36 03:30
2.7 03:32 07:15
2.9 08:44 10:00
0.9 17:10 20:45
2.9 01:26 04:30

STT Hoa tiêu Tàu đến M.n C.dài GRT Cầu bến P.O.B Ghi chú Tàu lai

1 N.Cường POS SINGAPORE 7.5 172 17,846 H25 - TCHP 04:00 // SR 01-SG98

2 P.Hưng IMKE SCHEPERS 7.1 155 9,056 P/s3 - CL7 04:00 //0700 thao

3 Sơn SAWASDEE CAPELLA 9.6 173 18,072 P/s3 - CL1 07:30 //1030 A2-A5

4 P.Hải SAWASDEE ATLANTIC 9.8 172 18,051 P/s3 -
BNPH1 06:00 //0900 A1-A3

5 Khái CNC PUMA 10.6 186 31,999 P/s3 - CL4 07:00 //1000 A5-A6

6 P.Thùy WAN HAI 359 10.4 204 30,519 P/s3 - BP7 07:30
Thả neo,
tăng cường
dây

A2-A6

7 T.Hiền KYOTO TOWER 8.6 172 17,229 P/s3 -
BNPH1 17:00 //2030 A1-A3

8 Tín KKD 5 2.5 57 398 P/s1 - CL2 16:00 // 08

9 Duyệt TIDE SAILOR 8.2 182 17,887 P/s3 - CL1 23:30 Cano
DL,//0300 A5-A6

10 Đảo SKY SUNSHINE 9 172 17,853 P/s3 - CL3 17:00 //2030 A2-A5

11 V.Dũng KMTC PUSAN 9 169 16,717 P/s3 - CL7 17:00 //2030 A1-A3


